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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 27 tháng 6 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông:
Hồi 01 giờ ngày 28/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần, đến 01 giờ ngày 29/6, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ngoài khơi Nam Trung Bộ (suy yếu từ áp thấp nhiệt đới) khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh, trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 28/6: 
- Bắc Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng.
- Các khu vực khác: nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 26/6 đến 19h00’ ngày 27/6, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to; các khu vực khác rải rác có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	57 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	115 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	59 mm
	
	Eahleo (Đắk Lắk)
	110 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	71 mm
	
	EA Súp (Đắk Lắk)
	144 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	56 mm
	
	Đồng Phù (Bình Phước)
	61 mm


3.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 27/6 đến 7h00’ ngày 28/6, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng Gia Lai có nơi mưa to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	39 mm
	
	Chư Prông (Gia Lai)
	62 mm

	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	38 mm
	
	Chư Sê (Gia Lai)
	80 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	33 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	48 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 24/6 đến 19h00’ ngày 27/6, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Nà Hừ (Lai Châu)
	157 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	262 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	127 mm
	
	Eahleo (Đắk Lắk)
	196 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	165 mm
	
	EA Súp (Đắk Lắk)
	203 mm

	Tà Pao (Bình Thuận)
	168 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	135 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	27/6
	180,68
	112,56
	2.222
	0

	
	
	28/6
	181,19
	115,24
	1.945
	1.093

	Hòa Bình
	7h
	27/6
	89,95
	13,07
	910
	1.270

	
	
	28/6
	89,07
	13,82
	1.370
	2.310

	Tuyên Quang
	7h
	27/6
	95,56
	50,10
	363
	690

	
	
	28/6
	94,82
	50,02
	300
	704

	Thác Bà
	7h
	27/6
	47,23
	20,82
	167 (Qvào TB ngày 27/6)
	231 (Qra TB ngày 27/6)

	
	
	28/6
	47,18
	20,81 
	
	


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI 

1. Trung ương

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN có công điện số 09/CĐ-TW hồi 11h00’ ngày 27/6/2016 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, các tỉnh Tây Nguyên và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao theo dõi chặt chẽ và chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ, mưa lũ.

- Bộ Giao thông vận tải có công điện số 31/CĐ-GTVT ngày 27/6/2016 đề nghị Tổng cục Đường Bộ, các Cục: Hàng hải, Hàng không, Đường sắt, Đường thủy nội địa và Sở GTVT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang triển khai các phương án ứng phó với ATNĐ và tình hình mưa lũ.
2. Địa phương

- Các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, mưa lũ và có báo cáo nhanh về việc triển khai các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới.
IV. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN

Theo báo cáo số 243/BC-CQTT hồi 6h00 ngày 28/6/2016 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN Bộ đội Biên phòng và các địa phương, số lượng tàu thuyền đã được thông báo diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ là: 83.531 tàu/391.724 lao động, cụ thể như sau:

- Hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa): 723 tàu/8.983LĐ (Đà Nẵng: 02 tàu/16 LĐ, Quảng Nam: 46tàu/1.867LĐ, Quảng Ngãi: 226 tàu/3.733LĐ, Bình Định: 165 tàu/1.168LĐ, Phú Yên: 195 tàu/1.235LĐ, Khánh Hòa: 36 tàu/348LĐ, Bình Thuận: 53 tàu/616LĐ). Giảm 02 tàu/34 LĐ so với báo cáo nhanh số 240/BC-CQTT ngày 27/6 (do đã di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm và vào bờ).
- Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến là 82.815 tàu/383.347LĐ (neo đậu tại bến: 56.490 tàu/234.439LĐ; ven bờ và khu vực khác 26.325 tàu/ 148.908LĐ).

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
1. Tỉnh Đắk Lắk

Theo báo cáo nhanh ngày 27/6/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn và nước từ thượng nguồn trên sông Ea H’leo đổ về đã gây ngập một số nơi trên địa bàn huyện Ea Súp, nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị ngập, chia cắt và cô lập một số vùng chủ yếu khoảng từ 5h đến 15h ngày 27/6. Đến sáng ngày 28/6, các khu vực ngập nước đã rút hết.

2. Tỉnh Tiền Giang

Theo báo cáo nhanh số 347/BC-PCTT ngày 28/6/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè ngày 27/6 đã làm 01 nhà sập, 11 nhà tốc mái. Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 90 triệu đồng.  
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân, tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục sản xuất, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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Tăng Quốc Chính


